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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đinh Duy Việt 

Các Thẩm phán:  

Ông Nguyễn Quang Kiên 

Bà Lê Thị Hải Yến. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị Thuý Quỳnh – Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Hải Phòng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng: Bà Phạm Thị 

Duyên - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 20 tháng 3 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 02/2025/TLPT-KDTM ngày 16 tháng 

01 năm 2025 về tranh chấp hợp đồng thi công. 

Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 06/2024/KDTM-ST ngày 30 

tháng 10 năm 2024 của Tòa án nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng bị 

kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 03/2025/QĐPT-KDTM 

ngày 14 tháng 02 năm 2025 và Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm số   

03/2025/QĐ-PT ngày 06 tháng 3 năm 2025 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Công ty Cổ phần T; địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Taiyo, số 97 

đường Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Đại 

diện theo pháp luật: Ông Phạm Mạnh C - Tổng Giám đốc. Đại diện theo ủy quyền: 

Ông Lê Đức T - Phó Tổng giám đốc (theo Giấy ủy quyền số 311/UQ-202GROUP 

ngày 15/12/2023), có mặt. 

- Bị đơn: Tổng Công ty X- CTCP; địa chỉ: Số 268 Trần Nguyên Hãn, 

phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Đại diện theo pháp luật: 

Ông Dương Văn Th – Tổng Giám đốc, vắng mặt; 
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Đại diện theo ủy quyền:  

1- Ông Phạm Trung H – Phó trưởng phòng phát triển dự án (theo giấy ủy 

quyền số 14/UQ-BDCC ngày 10/9/2024), vắng mặt. 

2- Ông Nguyễn Anh T – Chuyên viên pháp chế phòng Phát triển dự án (theo 

giấy ủy quyền số 14/UQ-BDCC ngày 10/9/2024), có mặt. 

3- Ông Lương V – Chuyên viên phòng quản lý xây lắp (theo giấy ủy quyền 

số 17/UQ-BDCC ngày 09/10/2024), vắng mặt. 

4- Bà Phạm Thị Minh G – Phó trưởng phòng kế toán (theo giấy ủy quyền số 

20/UQ-BDCC ngày 23/10/2024), vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo đơn khởi kiện, các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên 

toà đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn thống nhất trình bày:  

 Công ty Cổ phần T (trước đây là Công ty Cổ phần B5) và Tổng Công ty X 

ngày 06/6/2015 đã ký kết hợp đồng thi công xây dựng số 6615/BDCC-BD5 và các 

Phụ lục Hợp đồng về việc: “Thi công Gói thầu A2: Xây dựng tuyến cống nước thải: 

Tuyến 2, tuyến 3 và kênh An Kim Hải, tuyến cống hộp Phương Lưu thuộc Dự án 

Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng, giai đoạn I”. Theo 

điều khoản quy định trong hợp đồng thì bên Công ty Cổ phần T phải có trách 

nhiệm nộp bản vẽ và hồ sơ hoàn công của từng phần, từng giai đoạn của từng hạng 

mục công trình đã thi công. Bên Tổng Công ty X - CTCP phải tổng hợp hồ sơ, 

nghiệm thu khối lượng hàng tháng của Công ty cổ phần T thực hiện được chủ đầu 

tư xác nhận để lập hồ sơ thanh toán. Công ty Cổ phần T phải thực hiện bảo hiểm và 

bảo hành công trình theo quy định trong hợp đồng. Về giá trị Hợp đồng theo đơn 

giá điều chỉnh giá trị của hợp đồng chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng 10% và dự 

phòng chi là 83.207.922.168 đồng. Về thời hạn thanh toán hợp đồng: Bên Tổng 

Công ty X - CTCP phải thanh toán cho Công ty Cổ phần T trong vòng 5 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được tiền thanh toán từ chủ đầu tư và bên Tổng Công ty X 

nhận hồ sơ hợp lệ, hồ sơ thanh toán hợp lệ theo quy định trong hợp đồng. 

Quá trình thực hiện hợp đồng thi công xây dựng số 6615/BDCC-BD5 đã 

hoàn thành, Công ty Cổ phần T đã nộp đầy đủ các căn cứ tài liệu để nghiệm thu 

hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. Ngày 04/12/2020 Tổng công ty X- CTCP 

đã lập biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. Tại biên bản đã 

kết luận: Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành có điều kiện, công trình xây dựng 

tuyến cống nước thải để đưa vào sử dụng và không có yêu cầu gì khác. Với giá trị 

hợp đồng là 83.207.922.168 đồng (Tám mươi ba tỷ hai trăm linh bảy triệu chín 

trăm hai mươi hai nghìn một trăm sáu mươi tám đồng) Tổng Công ty X- CTCP đã 

thanh toán cho Công ty cổ phần T số tiền 75.510.376.993 đồng số tiền còn lại là 
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7.697.545.175 đồng khoản tiền này đã được xác định trên cơ sở giá trị khối lượng 

hoàn thành quyết toán giữa hai bên. 

Công ty cổ phần T đã xuất đầy đủ hoá đơn cho Tổng công ty X- CTCP. Và 

phía công ty cũng đã nhiều lần đôn đốc nhưng Tổng công ty X - CTCP chưa thanh 

toán cho Công ty cổ phần T. Đến ngày 31/12/2023 giữa Công ty cổ phần T và Tổng 

công ty X- CTCP lập biên bản đối chiếu công nợ và xác nhận công nợ với số tiền là 

7.697.545.175 đồng (bảy tỷ sáu trăm chín mươi bảy triệu năm trăm bốn mươi năm 

nghìn một trăm bảy mươi năm đồng). Căn cứ vào bảng phân chia vốn đối ứng Chủ 

đầu tư thanh toán ngày 28/4/2021 và bảng phân chia giá trị thanh toán đợt 21 ngày 

27/7/2021 thể hiện số tiền đã được chủ đầu tư thanh toán cho gói thầu A2 số tiền 

đền bù tổn thất trước thuế là: 660.976.322 đồng và số tiền từ nguồn vốn đối ứng mà 

chủ đầu tư đã thanh toán về Tổng Công ty X là: 603.955.823 đồng tổng là 

1.264.932.145 đồng (Một tỷ, hai trăm sáu mươi tư triệu, chín trăm ba mươi hai 

nghìn, một trăm bốn mươi năm đồng). Số tiền chưa thanh toán trên mặc dù Công ty 

Cổ phần T đã nhiều lần đôn đốc nhưng Tổng công ty X- CTCP không thanh toán. 

Nay Công ty Cổ phần T đề nghị Toà án buộc Tổng Công ty X - CTCP phải trả số 

tiền trên theo quy định của pháp luật và yêu cầu Toà án buộc Tổng công ty X- 

CTCP phải chịu tiền lãi của số tiền theo quy định của pháp luật tính từ ngày 

01/01/2024 đến ngày xét xử (ngày 30/10/2024) do chậm thanh toán. 

Tại nội dung Văn bản gửi Toà án ngày 10/6/2024 và lời khai trong quá trình 

giải quyết vụ án, hòa giải và tại phiên toà - Đại diện theo ủy quyền của Tổng công 

ty X - CTCP(BDCC) trình bày:  

Ngày 23/7/2014, Tổng công ty X – CTCP (viết tắt là BDCC) đã ký Hợp 

đồng số 06/HĐKT-06/2014 với Liên danh Tổng công ty Xây dựng công trình giao 

thông 8 (Cienco 8) và Công ty Cổ Phần Đầu tư xây dựng Việt Nhật về việc chuyển 

giao công việc của Cienco 8 cho BDCC là Nhà thầu phụ thực hiện thi công xây 

dựng toàn bộ khối lượng các hạng mục: Cải tạo kênh An Kim Hải, Cầu BC1, Cầu 

BC2, Cầu BC4, Tuyến nước thải số 3 phần phía đông thuộc Gói thầu A2 theo Hợp 

đồng số 02/2012/HĐXD-BQL ngày 20/3/2012 đã ký với Chủ đầu tư. Tiếp tục, ngày 

10/4/2015, Phụ lục số 02/HĐ02/2015 của Hợp đồng 02/2012/HĐXD-BQL và các 

Phụ lục hợp đồng về sau được ký kết giữa Ban QLDA Chủ đầu tư với Liên danh 

Cienco 8 - Việt Nhật và BDCC về việc giao BDCC là Nhà thầu phụ thực hiện các 

hạng mục phát sinh thuộc Gói thầu A2 và BDCC đã giao cho Công ty B5 (nay là 

Công ty cổ phần T) thi công một số hạng mục thuộc Hợp đồng chính thông qua 

Hợp đồng thi công xây dựng số 6615/BDCC-BD5 ngày 06/6/2015 và các Phụ lục 

Hợp đồng đã ký. Tại gói thầu này, BDCC đã thanh toán cho Công ty 202 đến 

97,5% khối lượng hoàn thành, đồng thời tạm giữ của Công ty 202 số tiền: 

1.331.029.777 đồng, tương ứng với tỷ lệ dòng tiền Chủ đầu tư đã thanh toán cho 

BDCC. Theo điều kiện của các Hợp đồng nêu trên, Công ty 202 chỉ được thanh 

toán giá trị quyết toán Hợp đồng khi BDCC hoàn thành quyết toán Hợp đồng với 
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Chủ đầu tư. Đồng nghĩa với việc dự án phải được Cấp có thẩm quyền thẩm tra phê 

duyệt Quyết toán vốn đầu tư công trình. Đến nay Gói thầu A2 - Dự án thoát nước 

Hải Phòng cũng đã thi công hoàn thành và được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng từ tháng 12/2020 nhưng thời gian thanh quyết toán đến nay cũng đã hơn 03 

năm, suốt thời gian dài cũng chưa quyết toán được với Sở Tài chính. Mặc dù 

BDCC đã nhiều lần làm việc với Chủ đầu tư của Gói thầu và yêu cầu các thầu phụ 

cùng bố trí cán bộ lên phục vụ công tác hoàn thiện hồ sơ hoàn công quyết toán và 

giải trình khối lượng với Sở tài chính. Tuy nhiên, đối với dự án nêu trên, thầu phụ 

Công ty 202 đều không bố trí cán bộ phối hợp cùng. Mà theo điều kiện hợp đồng, 

thầu phụ phải luôn phối hợp cùng BDCC để hoàn hiện các hồ sơ, các thủ tục pháp 

lý còn thiếu, phối hợp với BDCC thực hiện công tác quyết toán, thanh lý và thu hồi 

vốn.  Hiện tại Chủ đầu tư cũng chưa quyết toán và thanh toán hết tiền cho dự án 

Gói thầu A2 cho BDCC. 

Do đó, bị đơn không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Tổng Công ty X - CTCP sẽ thanh toán 100% gói thầu cho Công ty cổ phần T sau 

khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Hồ sơ pháp lý dự án giữa Tổng Công ty X - 

CTCP với Chủ đầu tư và giữa Tổng Công ty X - CTCP với Thầu phụ được hoàn 

thiện đầy đủ; Chủ đầu tư thanh toán hết giá trị quyết toán công trình cho Tổng 

Công ty X – CTCP; Công ty Cổ phần T phát hành bảo lãnh chờ quyết toán. 

Với nội dung trên, Bản án sơ thẩm số 06/2024/KDTM-ST, ngày 30/10/2024 

của Tòa án nhân dân Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đã căn cứ vào khoản 1 

Điều 30 và điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 147, Điều 271, 

Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015; Điều 398, Điều 401 và Điều 403 Bộ luật 

Dân sự Bộ luật Dân sự 2015; Điều 306 Luật Thương mại; Điều 11 Nghị quyết 

01/2019/NQ-HĐTP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng thẩm phán Toà án 

nhân dân tối cao; Điều 138, Điều 139, Điều 141 và Điều 144 Luật xây dựng; khoản 

2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về mức thu, miễn, giảm, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

Nguyên đơn:  

1. Buộc Tổng Công ty X - CTCP phải thanh toán trả cho Công ty cổ phần T 

với số tiền gốc chưa thanh toán của Hợp đồng số 6615/BDCC-BD5 ngày 06/6/2015 

là 1.264.932.145 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm sáu mươi tư triệu, chín trăm ba 

mươi hai nghìn, một trăm bốn mươi năm đồng) và số tiền lãi tính từ ngày 

01/01/2024 đến ngày 30/10/2024 là 141.291.188 đồng tổng bằng 1.406.223.333 

(Một tỷ bốn trăm linh sáu triệu hai trăm hai mươi ba nghìn ba trăm mươi ba) đồng. 

  2. Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường 

hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ 

ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền 
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phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi 

hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi 

suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp 

pháp luật có quy định khác. 

  3. Về án phí:  

  Công ty cổ phần T không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Trả lại Công ty cổ 

phần T số tiền 30.668.412 đồng (Ba mươi triệu sáu trăm sáu mươi tám nghìn bốn 

trăm mười hai đồng) là tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp tại Biên lai thu tạm 

ứng án phí số 0003261 ngày 10/5/2024 của Chi cục thi hành án Dân sự quận Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng.   

Tổng Công ty X - CTCP phải nộp 54.186.700 đồng tiền án phí dân sự sơ 

thẩm. 

Ngoài ra Bản án còn tuyên quyền kháng cáo và quyền yêu cầu thi hành án 

đối với Bản án. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 07/11/2024 bị đơn Tổng Công ty X – CTCP có 

đơn kháng cáo toàn bộ Bán án sơ thẩm, đề nghị Toà án cấp phúc thẩm huỷ toàn bộ 

Bản án sơ thẩm số 06/2024/KDTM-ST, ngày 30/10/2024 của Tòa án nhân dân 

Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 

Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, nguyên đơn đề nghị Toà án cấp phúc 

thẩm giữ nguyên Bản án sơ thẩm. 

 Ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm:  

Về tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử và Thư ký phiên tòa đã tuân thủ 

đúng quy định của pháp luật từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm nghị án. 

Nguyên đơn, bị đơn và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã thực 

hiện đúng quyền, nghĩa vụ của người tham gia tố tụng theo quy định của Bộ luật 

Tố tụng dân sự.Về nội dung: Căn cứ Khoản 1 Điều 308 BLTTDS năm 2015, 

không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm số 

06/2024/KDTM-ST ngày 30/10/2024 của Tòa án nhân dân quận Lê Chân. Về án 

phí phúc thẩm: Bị đơn phải chịu án phí phúc thẩm theo quy định pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng:  

[1.1] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: Đây là vụ án 

tranh chấp về hợp đồng thi công xây dựng phát sinh trong hoạt động kinh doanh, 

thương mại giữa hai tổ chức có đăng ký kinh doanh, đều có mục đích lợi nhuận 

nên căn cứ khoản 1 Điều 30 của Bộ luật Tố tụng dân sự, xác định quan hệ tranh 

chấp là tranh chấp kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền của Toà án. Tại 

thời điểm khởi kiện, bị đơn Tổng Công ty X – CTCP có trụ sở tại: Số 268 Trần 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
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Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, vì vậy, Tòa 

án nhân dân Quận Lê Chân thụ lý, giải quyết vụ án là phù hợp với quy định tại 

khoản 1 Điều 35 và khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[1.2] Về những người tham gia tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án các 

đương sự không ai đề nghị bổ sung người tham gia tố tụng nên Toà án cấp sơ 

thẩm căn cứ vào những người tham gia tố tụng được xác định trong Quyết định 

xét xử vụ án để xét xử vụ án là phù hợp với quy định tại Điều 68, Điều 70 của 

Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[1.3] Về sự có mặt của đương sự: Tại phiên tòa phúc thẩm được mở lần 

thứ 02, có mặt người đại diện theo uỷ quyền của người kháng cáo, người không 

kháng cáo nhưng có quyền lợi liên quan đến việc kháng cáo, căn cứ vào Điều 

296 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử.    

 [2] Xét kháng cáo của bị đơn Tổng Công ty X – CTCP: 

[2.1] Về Hợp đồng thi công xây dựng: Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án và 

lời khai của các đương sự đều thừa nhận: Ngày 06/6/2015 Công ty Cổ phần T 

(trước đây là Công ty Cổ phần B5) và Tổng Công ty X - CTCP ký kết hợp đồng thi 

công xây dựng số 6615/BDCC-BD5 và các Phụ lục Hợp đồng về việc: “Thi công 

Gói thầu A2: Xây dựng tuyến cống nước thải: Tuyến 2, tuyến 3 và kênh An Kim 

Hải, tuyến cống hộp Phương Lưu thuộc Dự án Thoát nước mưa, nước thải và quản 

lý chất thải rắn Hải Phòng, giai đoạn I”. Theo điều khoản quy định trong hợp đồng 

thì bên Công ty Cổ phần T phải có trách nhiệm nộp bản vẽ và hồ sơ hoàn công của 

từng phần, từng giai đoạn của từng hạng mục công trình đã thi công. Bên Tổng 

Công ty X-CTCP phải tổng hợp hồ sơ, nghiệm thu khối lượng hàng tháng của Công 

ty cổ phần T thực hiện được chủ đầu tư xác nhận để lập hồ sơ thanh toán. Công ty 

Cổ phần T phải thực hiện bảo hiểm và bảo hành công trình theo quy định trong hợp 

đồng. Về giá trị Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh giá trị của hợp đồng chưa bao 

gồm thuế Giá trị gia tăng 10% và dự phòng chi là 83.207.922.168 đồng. Về thời 

hạn thanh toán hợp đồng: Bên Tổng Công ty X - CTCP phải thanh toán cho Công 

ty Cổ phần T trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tiền thanh toán từ 

chủ đầu tư và bên Tổng Công ty X nhận hồ sơ hợp lệ, hồ sơ thanh toán hợp lệ theo 

quy định trong hợp đồng. Bên Tổng Công ty X - CTCP có quyền giữ lại 5% giá trị 

khối lượng hoàn thành để chờ quyết định phê duyệt quyết toán, trong trường hợp 

Công ty cổ phần T phát hành bảo lãnh chờ phê duyệt quyết toán thì phía Tổng 

Công ty X – CTCP có nghĩa vụ thanh toán khoản tiền này cho Công ty cổ phần T. 

Tại thời điểm ký kết hợp đồng có nội dung, hình thức và mục đích, chủ thể tham 

gia ký kết phù hợp quy định tại các điều 117, 118, 119 của Bộ luật Dân sự; các điều 

138, 139 và Điều 141 của Luật Xây dựng, không vi phạm điều cấm của luật, không 

trái đạo đức xã hội nên làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa các bên. 

[2.2] Quá trình thực hiện Hợp đồng thi công xây dựng số 6615/BDCC-BD5 

ngày 06/6/2015: Theo biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng 
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ngày 04/12/2020 thì phía Tổng Công ty X - CTCP và Công ty cổ phần T đã thống 

nhất xác nhận nội dung: “Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành có điều kiện công 

trình xây dựng tuyến cống nước thải: Tuyến 3 Đông và kênh An Kim Hải, tuyến 

cống hộp An Kim Hải và đường trên cống hộp An Kim Hải thuộc Dự án đầu tư xây 

dựng Hợp phần thoát nước mưa và Hợp phần thoát nước thải thuộc dự án thoát 

nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn 1 để đưa vào sử 

dụng. Yêu cầu phải sửa chữa, hoàn thiện bổ sung hoặc có ý kiến khác: như đã nêu 

tại khoản 2 mục III”. Tại khoản 2 mục III có ghi nhận cần hoàn thiện khắc phục: 

Sửa chữa lại nắp ga OC10. Theo bẳng tính giá trị thanh toán đợt 12 (tương đương 

với đợt 21 với chủ đầu tư), ngày 23/9/2021 thì giá trị của Hợp đồng số 

6615/BDCC-BD5 ngày 6/6/2015 được điều chỉnh xác định giá trị bằng 

84.793.411.706 đồng. Tại Biên bản hoàn thành nghĩa vụ bảo hành tháng 11/2023 

thì chủ đầu tư Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị và Đâu tư xây dựng công trình 

dân dụng và các Cơ quan có thẩm quyền liên quan gồm Sở Xây dựng, đơn vị Quản 

lý khai thác, sử dụng là Công ty TNHH MTV thoát nước Hải Phòng và Đại diện 

Nhà thầu đã thống nhất xác nhận: Gói thầu A2 đã hoàn thành các công tác sửa chữa 

bảo hành, không còn tồn tại sai sót hư hỏng cần sửa chữa, đồng thời Chấp thuận kết 

thúc thời hạn bảo hành đối với công trình. Tại Công văn số 1171/BQLDD-GSHT 

ngày 23/10/2024 của Ban Quản lý dự án ĐTXD Công trình Dân dụng Hải Phòng 

đã xác định: Gói thầu A2 đã được bàn giao đưa vào sử dụng, hoàn thành nghĩa vụ 

bảo hành; giá trị còn lại Nhà thầu Tổng công ty X – CTCP được thanh toán tối đa là 

2.247.495.930 đồng; Liên quan đến việc thanh toán chi phí hoàn trả xây dựng các 

công trình lân cận ảnh hưởng trong quá trình thi công (bồi thường tổn thất), chủ đầu 

tư đã thanh toán cho nhà thầu Tổng công ty Xây dựng  Bạch Đằng – CTCP số tiền 

là 6,7 tỷ đồng. Mặt khác theo Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ ngày 

31/12/2023 đối với Gói thầu A2 xây dựng tuyến cống nước thải giữa Tổng công ty 

X – CTCP và Công ty Cổ phần T đã xác định: Giá trị Hợp đồng xác định bằng số 

tiền 84.793.411.706 đồng; Giá trị khối lượng hoàn thành đã xuất hoá đơn 

84.731.854.443 đồng; giá trị đã tạm ứng thanh toán 77.034.309.268 đồng; Giá trị 

còn phải thanh toán 7.697.545.175 đồng. Như vậy tính đến ngày 31/12/2013 thì 

phía bị đơn Tổng công ty X còn nợ nguyên đơn Công ty Cổ phần T gói thầu A2 số 

tiền là 7.697.545.175 đồng. Trong khi đó theo thoả thuận tại khoản 10.2 Điều 10 

của Hợp đồng thi công xây dựng số 6615/BDCC-BD5 ngày 06/6/2015 và việc trình 

bày của các đương sự tại toà thì phía Tổng công ty X – CTCP chỉ được giữ là tối đã 

5% giá trị khối lượng đã hoàn thành tương ứng với số tiền 4.236.592.722 đồng là 

số tiền Bảo lãnh chờ quyết toán, điều đó có nghĩa phía Công ty Cổ phần T sau khi 

đối chiếu khoản nợ và số tiền giữ lại chờ quyết toán thì còn có thể được yêu cầu 

thanh toán số tiền là 3.460.952.453 đồng. Phía bị đơn Tổng Công ty X - CTCP cho 

rằng phía Công ty cổ phần T chưa phát hành bảo lãnh chờ phê duyệt quyết toán là 

5% giá trị khối lượng hoàn thành nên không đồng ý vời yêu cầu khởi kiện thanh 

toán của Công ty cổ phần T là không có căn cứ. Việc nguyên đơn yêu cầu bị đơn 
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phải trả số tiền theo bảng phân chia vốn đối ứng Chủ đầu tư thanh toán ngày 

28/4/2021 và bảng phân chia giá trị thanh toán đợt 21 ngày 27/7/2021 thể hiện số 

tiền đã được chủ đầu tư thanh toán cho gói thầu A2 số tiền đền bù tổn thất trước 

thuế là: 660.976.322 đồng và số tiền từ nguồn vốn đối ứng mà chủ đầu tư đã thanh 

toán về Tổng Công ty X là: 603.955.823 đồng tổng là 1.264.932.145 đồng không 

thuộc phạm vi và nằm trong số tiền phía Tổng công ty X – CTCP được quyền giữ 

lại theo thoả thuận của Hợp đồng. Việc yêu cầu này phù hợp với các Điều 398, 

Điều 401 và Điều 403 Bộ luật Dân sự; Điều 138, Điều 139, Điều 141 và Điều 144 

Luật xây dựng nên Toà án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu này là có căn cứ. 

[2.3] Xét về yêu cầu tính lãi chậm thanh toán của Công ty cổ phần T đối với 

số tiền 1.264.932.145 đồng thời hạn tính lãi từ 01/01/2024 đến tháng 10/2024: Kể 

từ ngày hai bên xác nhận công nợ 31/12/2023 Công ty cổ phần T đã nhiều lần yêu 

cầu thanh toán nhưng Tổng Công ty X - CTCP không trả. Mặt khác hai khoản tiền 

nguyên đơn yêu cầu, trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên toà người đại diện 

của Tổng Công ty X - CTCP đều xác định là số tiền được phân chia vốn đối ứng 

Chủ đầu tư thanh toán ngày 28/4/2021 và bảng phân chia giá trị thanh toán đợt 21 

ngày 27/7/2021 thể hiện số tiền đã được chủ đầu tư thanh toán cho gói thầu A2 số 

tiền đền bù tổn thất trước thuế là: 660.976.322 đồng và số tiền từ nguồn vốn đối 

ứng mà chủ đầu tư đã thanh toán về Tổng Công ty X là: 603.955.823 đồng tổng là 

1.264.932.145 đồng. Theo thoả thuận trong hợp đồng thì phía Tổng Công ty X – 

CTCP phải thanh toán cho Công ty T sau 05 ngày kể từ những ngày nêu trên, 

nhưng việc không thanh toán là chưa tuân thủ đúng quy định của hợp đồng đã ký 

kết. Hơn nữa như phân tích tại mục [2.2] khoản tiền này nằm ngoài phạm vi số tiền 

phía Công ty X – CTCP được quyền giữ lại. Căn cứ vào Điều 306 Luật Thương 

mại; Điều 11 Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đông Thẩm 

phán Toà án nhân dân tối cao xét yêu cầu của nguyên đơn Công ty cổ phần T là phù 

hợp với pháp luật. Căn cứ tài liệu xác minh tại Ngân hàng thương mại cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, 

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam lãi suất trung bình là 

13,5%/năm. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu tính lãi của nguyên 

đơn buộc bị đơn phải thanh toán số tiền lãi là 141.291.188 đồng đến thời điểm xét 

xử sơ thẩm là có căn cứ bị đơn kháng cáo là không có căn cứ.  

[3] Trong quá trình giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm cũng có một số thiếu sót 

sau: Tại bút lục số 436a thể hiện nội dung cấp sơ thẩm nhận được Công văn số 

1171/BQLDD-GSHT ngày 25/8/2024 của Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng 

công trình dân dụng Hải Phòng, cùng ngày 25/8/2024 Thẩm phán được phân công 

giải quyết vụ án ban hành Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án số 749/2024/QĐST-

KDTM và thực hiện các thủ tục tố tụng tiếp theo. Tuy nhiên tại dòng thứ 9 trang 7 

của Bản án số 06/2024/KDTM-ST ngày 30/10/2024 (từ dưới lên) Hội đồng xét xử 

cấp sơ thẩm lại xác định Công văn số 1171/BQLDD-GSHT của Ban quản lý dự án 
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Đầu tư Xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng được ban hành ngày 23/10/2024, 

nội dung này phù hợp với tài liệu do đương sự Công ty Cổ phần T cung cấp thể 

hiện Công văn số 1171/BQLDD-GSHT của Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng 

công trình dân dụng Hải Phòng được ban hành ngày 23/10/2024. Việc làm này của 

cấp sơ thẩm sai sót, tuy nhiên không ảnh hưởng đến bản chất vụ án nhưng cũng cần 

rút kinh nghiệm sâu sắc. Mặt khác trong đơn khởi kiện, thông báo thụ lý vụ án và 

Biên bản hoà giải công khai tài liệu chứng cứ ngày 25/9/2024 (trước khi đưa vụ án 

ra xét xử) phía nguyên đơn Công ty Cổ phần T đề nghị Toà án buộc bị đơn Tổng 

Công ty X – CTCP phải trả khoản nợ gốc là 1.264.932.145 đồng và khoản tiền lãi 

của số tiền nợ; số tiền nợ gốc còn lại 6.432.613.030 đồng, Tổng Công ty X CTCP 

phải cam kết thời hạn thanh toán cho Công ty Cổ phần T. Nhưng trong Bản án số 

06/2024/KDTM-ST ngày 30/10/2024 cấp Sơ thẩm không xem xét giải quyết yêu 

cầu: “số tiền nợ gốc còn lại 6.432.613.030 đồng, Tổng Công ty X CTCP phải cam 

kết thời hạn thanh toán cho Công ty Cổ phần T” là có thiếu sót, tuy nhiên phía 

nguyên đơn Công ty Cổ phần T không kháng cáo Bản án về nội dung này và tại cấp 

phúc thẩm cũng không yêu cầu đề nghị xem xét nên Hội đồng xét xử phúc thẩm 

không xem xét giải quyết nhưng cũng cần rút kinh nghiệm với cấp sơ thẩm về nội 

dung này.  

[4] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét cấp phúc thẩm thấy 

kháng cáo của bị đơn đề nghị huỷ Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 

06/2024/KDTM-ST ngày 30/10/2024 của Tòa án nhân dân quận Lê Chân, thành 

phố Hải Phòng là không có căn cứ cần chấp nhận. 

[5] Về án phí sơ thẩm: Yêu cầu của Công ty cổ phần T được chấp nhận nên 

không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Trả lại Công ty cổ phần T số tiền tạm ứng 

án phí dân sự sơ thẩm đã nộp. Tổng Công ty X - CTCP phải chịu án phí dân sự sơ 

thẩm theo quy định của pháp luật.  

[6] Về án phí phúc thẩm: Kháng cáo của Tổng Công ty X - CTCP không 

được chấp nhận nên phải chịu án phí phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào các điều 147, 148, 173, 175, khoản 1 Điều 308 và Điều 313 của 

Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Căn cứ các điều 117, 118, 119 và Điều 398, Điều 401, Điều 403 của Bộ luật 

Dân sự; 

Căn cứ Điều 138, Điều 139, Điều 141 và Điều 144 Luật xây dựng. 

Căn cứ Điều 306 Luật Thương mại;  
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Căn cứ khoản 2 Điều 26, khoản 1 Điều 29 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án;  

 Xử: Không chấp nhận kháng cáo của bị đơn Tổng Công ty X – CTCP, giữ 

nguyên Bán án sơ thẩm:   

1. Buộc Tổng Công ty X - CTCP phải thanh toán trả cho Công ty cổ phần T 

với số tiền gốc chưa thanh toán của Hợp đồng số 6615/BDCC-BD5 ngày 06/6/2015 

là 1.264.932.145 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm sáu mươi tư triệu, chín trăm ba 

mươi hai nghìn, một trăm bốn mươi năm đồng) và số tiền lãi tính từ ngày 

01/01/2024 đến ngày 30/10/2024 là 141.291.188 đồng tổng bằng 1.406.223.333 

(Một tỷ bốn trăm linh sáu triệu hai trăm hai mươi ba nghìn ba trăm mươi ba) đồng. 

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp 

cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày 

có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải 

trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án 

còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy 

định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật 

có quy định khác. 

  2. Về án phí:  

  Trả lại Công ty cổ phần T số tiền tạm ứng án phí 30.668.412 đồng (Ba mươi 

triệu sáu trăm sáu mươi tám nghìn bốn trăm mười hai đồng) đã nộp tại Biên lai thu 

tạm ứng án phí số 0003261 ngày 10/5/2024 của Chi cục thi hành án Dân sự quận 

Lê Chân, thành phố Hải Phòng.   

Tổng Công ty X - CTCP phải nộp 54.186.700 đồng tiền án phí Dân sự sơ 

thẩm và 2.000.000 đồng án phí phúc thẩm, được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án 

phí phúc thẩm 2.000.000 đồng theo biên lai nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm số 

000351 ngày 18/11/2024, Tổng Công ty X - CTCP còn phải nộp 54.186.700 đồng 

tiền án phí Kinh doanh thương mại sơ thẩm.   

3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

4. Về quyền yêu cầu thi hành: Trường hợp bản án được thi hành theo quy 

định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân 

sự sửa đổi bổ sung năm 2014, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định 

tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
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- Các đương sự; 

- VKSND thành phố Hải Phòng; 

- Chi cục THADS quận Lê Chân; 

- TAND quận Lê Chân; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, HCTP. 

    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Đinh Duy Việt 
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